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1. KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM 
ĐỘNG VẬT 

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Trình Bộ ban hành: (i) Thông tư số 04/2024/
TT-BNNPTNT ngày 1/4/2024; (ii) Quyết định 
số 1214/QĐ-BNN-TY ngày 26/4/2024 công bố 
thủ tục hành chính; (iii) Văn bản hợp nhất số 18/
VBHN-BNNPTNT ngày 20/5/2024. 

- Phối hợp với Vụ Pháp chế trình Bộ ban 
hành Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT ngày 
2/2/2024. 

- Tham mưu Bộ ban hành văn bản số 1743/
BNN-TY ngày 12/3/2024 trả lời kiến nghị của 
UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập các 
Trạm kiểm dịch động vật quốc gia trên trục quốc 
lộ Bắc – Nam.

- Ban hành trên 130 văn bản (VB) đề nghị 
Đại sứ quán và Cơ quan có thẩm quyền của các 
nước cung cấp, bổ sung thông tin một số nội 
dung về: (i) Kiểm dịch bột đạm động vật làm 
thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (11 VB); (ii) Kiểm 
dịch thịt và các sản phẩm từ thịt động vật trên 
cạn (24 VB); (iii) Kiểm dịch ĐV, SPĐV thủy 
sản (18 VB); (iv) Kiểm dịch ĐV nhập khẩu (8 
VB); (v) Kiểm dịch ĐV, SPĐV trên cạn khác 
(hơn 70 VB)…

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử 
dụng Hệ thống trực tuyến báo cáo số liệu kiểm 
dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu.

- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức lấy mẫu, xét 
nghiệm virus Newcastle, lở mồm long móng,  

vi khuẩn Salmonella, E. coli đối với gia cầm, 
sản phẩm gia cầm nhập khẩu vào Việt Nam. 
Đồng thời, làm việc với Tham tán thương mại 
của 6 nước để trao đổi về quy định tại Thông tư 
số 04/2024/TT-BNNPTNT và xét nghiệm chỉ 
tiêu Salmonella, E. coli.

- Tổ chức 2 hội nghị trực tiếp (hơn 100 người) 
và trực tuyến (hơn 500 người) tại Hà Nội để phổ 
biến, hướng dẫn các quy định mới trong Thông 
tư số 04/2024. 

- Tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác kiểm 
dịch ĐV, SPĐV tại các địa phương; cấp 128 thẻ 
kiểm dịch cho 18 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
các tỉnh, thành phố. Phối hợp tổ chức 4 Đoàn 
kiểm tra về công tác kiểm dịch ĐV, SPĐV tại 
một số Doanh nghiệp.

- Tiếp nhận và trả lời 19 Đơn kiến nghị của 
các Doanh nghiệp liên quan đến một số nội dung: 
(i) Đăng ký kiểm dịch nhập khẩu SPĐV trên cạn 
để gia công xuất khẩu; (ii) Thời hạn sử dụng 
của Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu; (iii) 
Hướng dẫn thực hiện hồ sơ đăng ký kiểm dịch 
ĐV nhập khẩu...

1.2. Công tác phân tích nguy cơ đối với ĐV, 
SPĐV trên cạn

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 
thực hiện phân tích, đánh giá nguy cơ về dịch 
bệnh động vật, vệ sinh thú y trên cơ sở thông 
tin do các cơ quan có thẩm quyền về thú y của 
các nước cung cấp, nhằm phục vụ việc kiểm soát 
nhập khẩu ĐV, SPĐV vào Việt Nam. 

- Tổ chức các cuộc họp với đại sứ quán các nước 

TÌNH HÌNH KIEÅM DÒCH ÑOÄNG VAÄT, SAÛN PHAÅM ÑOÄNG VAÄT 
VAØ QUAÛN LYÙ THUOÁC THUÙ Y 6 THAÙNG ÑAÀU NAÊM 2024

(Trích báo cáo tại  Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024,
ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Cục Thú y tại Hà Nội)
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để trao đổi các vấn đề liên quan đến đánh giá nguy 
cơ nhập khẩu ĐV, kiểm dịch nhập khẩu SPĐV. 

- Xây dựng kế hoạch và tham gia các đoàn 
công tác kiểm tra thực tế chuỗi chăn nuôi động vật 
lấy thịt, sản xuất thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm của 
các nước để hoàn tất quá trình phân tích nguy cơ 
nhập khẩu ĐV, SPĐV vào Việt Nam. 

- Xây dựng chương trình đi kiểm tra thực tế tại 
Cộng hòa Séc, Belarus, Ireland và Tây Ban Nha.

-Tính đến thời điểm 30/6/2024, đã có 38 lượt 
công văn trả lời 23 nước về đánh giá nguy cơ 
nhập khẩu ĐV, SPĐV bao gồm: ĐV sống (gà/
trứng giống, tinh lợn) và SPĐV (thịt loài nhai lại, 
lợn thịt, thịt gia cầm, thịt linh dương và sản phẩm 
thịt động vật; trứng và sản phẩm trứng; mật ong).

1.3. Kết quả thẩm định hồ sơ doanh nghiệp 
nước ngoài

- Tiếp nhận và xử lý: (i) 644 hồ sơ đăng ký 
xuất khẩu SPĐV trên cạn của 21 quốc gia, 169 
lượt hồ sơ đăng ký xuất khẩu SPĐV thủy sản vào 
Việt Nam; (ii) gần 14.000 hồ sơ đăng ký kiểm 
dịch nhập khẩu ĐV, SPĐV trên cạn và thủy sản.

- Đã chấp thuận cho 29 doanh nghiệp đủ điều 
kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào 
Việt Nam; 133 cơ sở sản xuất được phép xuất 
khẩu SPĐV thủy sản vào Việt Nam và đề nghị 36 
cơ sở sản xuất cung cấp thông tin.

- Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện 
xuất khẩu thịt, sản phẩm thịt động vật và xuất 
khẩu SPĐV thủy sản vào Việt Nam được cập 
nhật thường xuyên và đăng tải trên website của 
Cục Thú y.

1.4. Kết quả kiểm dịch ĐV, SPĐV xuất, nhập 
khẩu

- Kiểm dịch nhập khẩu so với cùng kỳ năm 
2023: (i) SPĐV trên cạn và dưới nước đạt trên 1 
triệu tấn; tăng 4,8%; (ii) Động vật sống đạt gần 
34 triệu con, giảm 71%.

- Kiểm dịch xuất khẩu so với cùng kỳ năm 
2023: (i) SPĐV thủy sản đạt trên 41 nghìn tấn, 
tăng 130%; SPĐV trên cạn đạt trên 191 nghìn 
tấn; giảm 0,9%; (ii) Động vật thủy sản đạt trên 

66,3 triệu con; tăng 11,2%; động vật trên cạn đạt 
271 nghìn con, giảm 59%.

2. KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, KIỂM TRA VỆ 
SINH THÚ Y

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tham mưu, trình Bộ ban hành Công văn số 
4003/BNN-TY ngày 5/6/2024 trả lời UBND tỉnh 
Đắk Lắk về nội dung quy định tại Thông tư số 
10/2022/TT-BNNPTNT.

- Ngày 26/6/2024, tham mưu cho Bộ phối 
hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị 
toàn quốc về kiểm soát giết mổ động vật.

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về 
công tác triển khai “Tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm” năm 2024 (Quyết định số 1090/QĐ-
BNN-TY ngày 16/4/2024).

- Chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành về thực 
phẩm tại Hải Phòng và Hưng Yên theo kế hoạch 
của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an 
toàn thực phẩm.

- Ban hành 4 văn bản hướng dẫn, trả lời vướng 
mắc của địa phương trong quá trình thực hiện công 
tác thú y, an toàn thực phẩm; 1 văn bản trả lời phản 
ánh, kiến nghị của cơ quan địa phương tại báo cáo 
tổng kết năm 2023 và tháng 1, tháng 2/2024. 

- Xin ý kiến Bộ về việc gia hạn Dự án Nâng 
cao phúc lợi động vật tại Việt Nam sang năm 2024. 
Ngày 20/5/2024, Bộ đã ban hành Quyết định số 
1379/QĐ-BNN-TC phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch 
tổng thể và phê duyệt Dự toán chi tiết năm 2024 
của Dự án “Nâng cao phúc lợi động vật tại Việt 
Nam”do Hiệp hội thịt và gia súc Úc tài trợ. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 
triển khai Quyết định số 1730/QĐ-BNN-VP ngày 
14/6/2024 của Bộ về phê duyệt Kế hoạch thông 
tin, truyền thông về định hướng phát triển công 
nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm 
chăn nuôi năm 2024 và năm 2025.

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều các Thông tư quy định 
về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. 
Ngày 26/6/2024, Cục Thú y đã tổ chức Hội nghị 
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lấy ý kiến của các địa phương trên các nước đối 
với dự thảo Thông tư trên.

2.2. Công tác kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn 
thực phẩm (ATTP)

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, 
thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm 
soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại địa phương. 

- Thành lập 8 Đoàn công tác đi kiểm tra công 
tác quản lý cơ sở giết mổ động vật, kiểm tra vệ 
sinh thú y tại 15 tỉnh, thành phố1. So với cùng 
kỳ năm 2023 đã tăng lên 1 Đoàn công tác (7 
Đoàn công tác đi kiểm tra tại 14 tỉnh, thành phố 
trên cả nước).

- Tổ chức 2 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ về công tác kiểm soát giết mổ, 
kiểm tra vệ sinh thú y (VSTY) tại 2 tỉnh, thành 
phố: Đồng Tháp, Bạc Liêu.

- Hoàn thiện báo cáo Chương trình giám 
sát ong xuất khẩu năm 2023 và kế hoạch giám 
sát năm 2024 gửi EU. Thành lập và phân công 
nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ công tác; 
triển khai kế hoạch và chuẩn bị làm việc với 
Đoàn Thanh tra EU về chuỗi sản xuất mật ong 
xuất khẩu năm 2024.

- Thành lập Đoàn giám sát VSTY, ATTP đối với 
cơ sở sản xuất mật ong và lấy mẫu giám sát ATTP 
sản phẩm ong xuất khẩu đợt 1 năm 2024. Cụ thể: 

(i) Kiểm tra và lấy mẫu giám sát đối với sản 
phẩm ong xuất khẩu của 29 doanh nghiệp trong 
chương trình giám sát sản phẩm ong xuất khẩu 
năm 2024; 

(ii) Lựa chọn, đề xuất một số cơ sở chế biến 
mật ong, cơ sở nuôi ong trong chuỗi sản xuất để 
hướng dẫn, đưa thanh tra EU đến làm việc.

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định các cơ sở và 
cấp 6 GCN đủ điều kiện VSTY đối với các cơ 
sở liên quan đến hoạt động xuất khẩu sản phẩm, 
1 GCN lưu hành tự do đối với tổ yến xuất khẩu; 
giảm so với cùng kỳ năm 2023 (cấp lại 14 GCN 

cơ sở đủ điều kiện VSTY, 3 GCN lưu hành tự do 
đối với sản phẩm yến xuất khẩu).

- Tính đến thời điểm hiện tại, đã triển khai lấy 
208 mẫu (132 mẫu nước tiểu gia súc, 76 mẫu thịt 
gia súc) xét nghiệm chất cấm Salbutamol. So với 
cùng kỳ năm 2023, giảm 3.524 mẫu (đã triển khai 
lấy 3.890 mẫu gồm 3.745 mẫu nước tiểu, 115 mẫu 
thịt, 30 mẫu thức ăn chăn nuôi). Kết quả tất cả các 
mẫu xét nghiệm đều âm tính với chất cấm.

2.3. Triển khai các chương trình giám sát ATTP 
năm 2024 

- Thành lập Hội đồng và tổ chức họp đánh giá 
Đề cương các nhiệm vụ đặc thù về ATTP năm 
2024. 

- Tổ chức triển khai các Chương trình giám 
sát ATTP năm 2024 theo Đề cương được phê 
duyệt gồm các nội dung: (i) Kiểm tra, giám sát 
sản phẩm ong xuất khẩu; (ii) Kiểm tra, giám sát 
ATTP đối với sữa tươi nguyên liệu; (iii) Giám sát 
ATTP đối với SPĐV để xuất khẩu; (iv) Giám sát 
ATTP đối với SPĐV trên cạn và thủy sản nhập 
khẩu dùng làm thực phẩm; (v) Kiểm tra, giám sát 
ATTP đối với thịt lợn, thịt gà tiêu thụ nội địa; (vi) 
Kiểm tra việc thực hiện chương trình giám sát 
ATTP của các đơn vị thuộc Cục; kiểm tra nhiệm 
vụ quản lý ATTP của địa phương.

3. QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y

3.1. Tình hình xây dựng văn bản QPPL

- Trình Bộ ban hành Thông tư số 09/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/6/2025 sửa đổi, bổ sung các 
thông tư về quản lý thuốc thú y. 

- Tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông 
tư ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu 
hành, cấm sử dụng tại Việt Nam. Dự kiến, hoàn 
thiện hồ sơ, trình Bộ ban hành Thông tư trong 
tháng 9/2024. 

- Trình Bộ ban hành văn bản số 3784/BNN-
TY ngày 27/5/2024 gửi Công thông tin điện tử 
Chính phủ đề nghị đăng tải dự thảo Thông tư để 

1. Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk, Kon Tum, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Bạc Liêu, Ninh Bình (Công văn số 2354/TY-TYCĐ ngày 11/12/2023, 
Công văn số 1142/TY-TYCĐ ngày 21/5/2024)
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lấy ý kiến của nhân dân. Tiếp thu ý kiến của các 
đơn vị có liên quan và ý kiến thẩm định của Vụ 
Pháp chế, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và Thông tư 
xin ý kiến các Thứ trưởng.

3.2. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp sản 
xuất, nhập khẩu về trình tự, thủ tục, hồ sơ công bố 
hợp quy thuốc thú y. Hiện tại, có 2.697 sản phẩm 
thuốc đã tiến hành các thủ tục công bố hợp quy.

- Tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp: (i) Tăng 
cường thực hiện thủ tục hành chính đăng ký kiểm 
tra chất lượng thuốc thú y nhập khẩu và nhập khẩu 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y theo cơ chế 
một cửa quốc gia; (ii) Thực hiện xử lý hồ sơ trong 
lĩnh vực quản lý thuốc trên hệ thống hồ sơ dịch vụ 
công trực tuyến cấp độ 3, 4.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y vùng I, II đi kiểm tra 
địa điểm khảo nghiệm vacxin, kháng thể dùng 
trong thú y.

- Chỉ đạo Công ty TNHH Dược và Thú y 
Dacovet hoàn thiện hồ sơ Đăng ký lưu hành 
vacxin phòng bệnh DTLCP DACOVAC-ASF2.

- Báo cáo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì 
họp nghe Công ty Hanvet báo cáo kết quả nghiên 
cứu, sản xuất vacxin DTLCP sử dụng chủng vi rút 
phân lập tại Việt Nam vào ngày 10/7/2024.

- Tổ chức 2 lớp tập huấn về lấy mẫu giám sát 
kháng kháng sinh cho 20 Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y các tỉnh, thành phố; 4 Hội nghị triển khai sử 
dụng phần mềm “Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia 
thuốc thú y Việt Nam”; 6 cuộc họp hội đồng khoa 
học chuyên ngành thuốc thú y. 

- Ban hành 2 văn bản: (i) Trả lời kiến nghị của 
UBND TP.HCM đối với các nội dung liên quan 
đến Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT; (ii) Trả 
lời vướng mắc của doanh nghiệp về việc cơ sở sản 
xuất thuốc thú y nước ngoài thay đổi cơ sở đóng 
gói gửi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

- Ngày 26/6/2024, Cục Thú y đã tổ chức tiếp 
đón và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông 
nghiệp Cộng hòa Dominicana với các nội dung: 

(i) Trao đổi kỹ thuật chuyên sâu về các biện 

pháp PCDB động vật, công tác nghiên cứu và sản 
xuất vacxin DTLCP của Việt Nam; 

(ii) Chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng 
các biện pháp ATSH trong chăn nuôi lợn, triển 
khai xây dựng kế hoạch tiêm phòng để phát triển 
đàn lợn an toàn và hiệu quả cao.

3.3. Tình hình sản xuất, nhập khẩu và cung 
ứng các loại vacxin 

- Số lượng vacxin đã sản xuất, nhập khẩu 6 
tháng đầu năm: CGC là 296 triệu liều; LMLM là 
31,5 triệu liều; tai xanh là 17,3 triệu liều; dại là 4,3 
triệu liều; VDNC là 539 nghìn liều; DTLCP đã 
sản xuất 5,59 triệu liều; số vacxin DTLCP đã cung 
ứng, sử dụng là 3,86 triệu liều.

- Số lượng vacxin đang bảo quản tại kho: CGC 
94,5 triệu liều; LMLM 9,3 triệu liều; tai xanh 8,8 
triệu liều; dại 1,6 triệu liều; VDNC 517 nghìn liều; 
DTLCP 2,6 triệu liều.

- Số lượng vacxin dự kiến sản xuất, nhập khẩu 
trong 6 tháng cuối năm 2024: CGC 320 triệu liều; 
LMLM 13,2 triệu liều; tai xanh 18,2 triệu liều; dại 
5,8 triệu liều; VDNC 320 nghìn liều.

3.4. Kết quả tiếp nhận và xử lý hồ sơ thuốc thú y

- Từ đầu năm đến nay, Cục đã tiếp nhận và 
giải quyết gần 9.000 hồ sơ trong lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh thuốc thú y, cụ thể: khoảng 850 hồ sơ 
(5.968 sản phẩm) từ Bộ phận một cửa của Cục;  
hơn 6.000 hồ sơ trên hệ thống một cửa quốc gia; 
trên 1.300 hồ sơ từ hệ thống dịch vụ công trực 
tuyến cấp độ 3, 4 của Bộ; 

- Cấp hơn 1.600 giấy chứng nhận lưu hành 
thuốc thú y; gần 3.000 thông báo tiếp nhận hồ sơ 
công bố hợp quy thuốc thú y; cấp giấy phép khảo 
nghiệm cho 53 sản phẩm vacxin thú y; 

- Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận: (i) đủ điều 
kiện nhập khẩu cho 39 công ty; (ii) đủ điều kiện 
sản xuất cho 7 công ty. Kiểm tra và cấp mới Giấy 
chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) 
cho 3 công ty; gia hạn cho 1 công ty ./.


